
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1    Môn thi: Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:    Ngày thi: Ca thi: Ca 1

GK1 GK2 KL

1 1 72DCOT10014 Phạm Vũ Hoàng Anh 72DCOT11

2 2 72DCCK20054 Mai Tùng Bách 72DCOT11

3 3 72DCOT10118 Dương Tiến Dũng 72DCOT11

4 4 72DCOT10104 Vũ Quý Dương 72DCOT11

5 5 72DCOT10101 Trần Tiến Đạt 72DCOT11

6 6 72DCOT10020 Nguyễn Mạnh Đình 72DCOT11

7 7 72DCOT10017 Nguyễn Văn Được 72DCOT11

8 8 72DCOT10003 Nguyễn Đặng Hoàng 72DCOT11

9 9 72DCOT10018 Nguyễn Quang Huy 72DCOT11

10 10 72DCOT10034 Trần Quang Linh 72DCOT11

11 11 72DCOT10043 Phạm Vũ Tuấn Long 72DCOT11

12 12 72DCOT10036 Phạm Bá Ngọc 72DCOT11

13 13 72DCOT10006 Trần Đình Nhân 72DCOT11

14 14 72DCOT10010 Đoàn Minh Quân 72DCOT11

15 15 72DCOT10023 Phùng Thanh Sơn 72DCOT11

16 16 72DCOT10033 Lại Phú Minh Thành 72DCOT11

17 17 72DCOT10013 Nguyễn Đức Thành 72DCOT11

18 18 72DCOT10029 Nguyễn Văn Tuấn 72DCOT11

19 19 72DCOT10130 Phạm Việt Anh 72DCOT12

20 20 72DCOT10082 Nguyễn Lâm Bằng 72DCOT12

21 21 72DCOT10058 Hồ Thành Công 72DCOT12

22 22 72DCOT10060 Nguyễn Anh Công 72DCOT12

23 23 72DCOT10119 Nguyễn Trường Giang 72DCOT12

24 24 72DCOT10091 Nguyễn Văn Hiếu 72DCOT12

25 25 72DCOT10087 Trần Ngọc Mạnh 72DCOT12

26 26 72DCOT10056 Bùi Lam Minh 72DCOT12

27 27 72DCOT10123 Nguyễn Văn Phong 72DCOT12

28 28 72DCOT10061 Nguyễn Lê Đình Quốc 72DCOT12

29 29 72DCOT10089 Nguyễn Bảo Quý 72DCOT12

30 30 72DCOT10127 Văn Danh Thái 72DCOT12

31 31 72DCOT10055 Dương Đức Thắng 72DCOT12
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GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 
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32 32 72DCOT10128 Trần Văn Tuấn 72DCOT12

33 33 72DCOT10096 Lê Thanh Tùng 72DCOT12

34 34 72DCOT10093 Nguyễn Thanh Tùng 72DCOT12

35 35 72DCOT10139 Phí Mạnh Tùng 72DCOT12

35 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI  1 GV CHẤM THI  2

Danh sách gồm


